TÍCH LŨY TƯ BẢN NGUYÊN THỦY Ở NHẬT BẢN DƯỚI THỜI TOKUGAWA VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI MINH TRỊ DUY TÂN
Có thể nói, với những chuyển biến của mình, nền kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868) đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho công cuộc Minh Trị duy tân. Lịch sử là một quá trình phát triển tiếp nối, và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tất yếu phải được nảy sinh từ trong lòng phương thức sản xuất phong kiến. Nhưng quá trình ấy chỉ thực sự xuất hiện khi có đủ hai điều kiện sau: thứ nhất, phải tập trung một khối lượng tiền tệ tương đối lớn vào trong tay một số người, lượng tiền này đủ để bảo đảm cho họ mua tư liệu sản xuất xây dựng xí nghiệp và thuê mướn nhân công; thứ hai, phải có những người tự do nhưng không có tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động của mình để kiếm sống. Đây chính là quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy (tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản) để khởi tạo ra hai yếu tố đầu tiên cho sản xuất kinh doanh là tư bản (vốn) và nhân công. Dựa trên sự khảo cứu các nguồn tư liệu, chúng tôi nhận thấy rằng cả hai điều kiện này, đều đã xuất hiện ở Nhật Bản vào cuối thời kỳ Tokugawa và trở thành cơ sở tiên quyết cho sự phát triển tư bản chủ nghĩa trong Minh Trị duy tân.

1. Quá trình tích lũy vốn
Tương đồng với nhiều nước Á đông khác, kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa vẫn là nền kinh tế nông nghiệp phong kiến, song đã có những tiến bộ của kỹ thuật vượt bậc trong các ngành thủ công nghiệp và đã kiến tạo một nền kinh tế sản xuất hàng hóa phát triển tương đối rộng khắp. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa biểu hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế và là điều kiện cơ bản dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Nhưng chỉ có nền kinh tế hàng hóa thôi thì chưa đủ. Muốn có quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thì cần phải có quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy. Thay vì một nền nông nghiệp tự cung tự cấp thuần túy, việc sản xuất cho thị trường dần trở thành tiêu chuẩn cho dân chúng làm nông nghiệp. Một phần khá đông dân số đã tham gia vào thương mại ở các mức độ khác nhau, nhất là ở vùng đô thị. Để có nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu chi tiêu xa xỉ, nhiều lãnh chúa đã khuyến khích dân chúng sản xuất thêm các ngành thủ công và khai hoang ruộng đất. Đôi khi, các lãnh chúa cũng đi vay vốn từ các thương nhân giàu có để đầu tư cho công việc kinh doanh của mình. Các thương nhân không chỉ buôn bán, mà còn tiến hành các dịch vụ tài chính như tín dụng và các hoạt động đầu tư vào sản xuất. Hoạt động tiền tệ, tín dụng phát triển mạnh. Nhiều công cụ tín dụng được sử dụng phổ biến thay cho tiền mặt. Những hình thức sơ khai của ngân hàng đã ra đời. Do nhu cầu chế tạo vũ khí quân sự trước sự quản thúc của Mạc phủ, nền công nghiệp nhỏ ở các lãnh địa cũng phát triển theo
. Có thể thấy, nền kinh tế Nhật Bản dưới thời Tokugawa bước đầu đã có sự phân công lao động và trao đổi hàng hóa, dịch vụ (đổi tiền) giữa các các thành phần khác nhau. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa và kinh doanh tiền tệ đã tạo ra những nguồn vốn đầu tiên cho quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy ở Nhật Bản và nguồn vốn này được tập trung chủ yếu trong đội ngũ thương nhân có thế lực.
Do nắm giữ những hoạt động kinh doanh quan trọng mà đội ngũ thương nhân Nhật Bản đã tích luỹ được nguồn của cải lớn. Ở nhiều vùng thương nhân đã trở thành lực lượng điều phối sản xuất, thương mại với tên tuổi của những thương nhân giàu có như: Yodoya Sukaroemon, Konoikeya Zenemon… Yodoya Saburoemon
 (một thương nhân chuyên buôn bán lúa gạo ở Osaka) vào năm 1705, khi tài sản của ông này bị Tướng quân tịch thu, tổng số nợ của các lãnh chúa nợ ông ta lên tới 121.8767.610 ryo
 vàng tức là gấp nhiều lần tổng thu nhập quốc dân của Nhật Bản lúc đó. Khoản nợ này cũng tương đương với thu nhập của Mạc phủ trong 2 thế kỷ. Hầu hết lãnh chúa ở miền Tây Nhật Bản đều là con nợ của Yodoya”
. Konoikeya vào năm 1684 đã cho các lãnh chúa vay 3.445 kamme
 (khoảng 57.000 ryo) trong tổng số tiền mà ông đã cho vay là 3.858 kamme. Nhưng 22 năm sau tức năm 1706, số nợ mà ông cho các lãnh chúa vay đã lên đến 16.160 kamme (khoảng 278.600 ryo) trong tổng số tiền cho vay là 18.258 kamme và năm 1795 con số đó lên đến 26.660 kamme (tương đương với 416.300 ryo) trong tổng số nợ cho vay là 33.470 kamme. Các thương nhân không chỉ tiến hành công việc buôn bán mà còn tham gia đầu tư trực tiếp vào nhiều ngành sản xuất: nông nghiệp, luyện kim, khai mỏ, vận tải, kinh doanh tiền tệ… Con nợ của các thương nhân giàu có này chủ yếu thuộc tầng lớp trên, ngay cả các lãnh chúa. “Vào năm 1818, Satsuma nợ gần 1 triệu ryo và chỉ 6 năm sau, con số đó đã tăng lên đến 5 triệu ryo kể cả nợ mới và lãi. Năm 1840, Choshu cũng nợ tới 85.000 kamme bạc. Để có tiền chi dụng, lãnh chúa địa phương đã vay của các thương nhân Hagi (thủ phủ của Choshu) và Osaka khoảng 90.000 kan bạc”
. Quá trình tích tụ tư bản vào tay các thương nhân là tiền đề hết sức quý báu cho các bước phát triển tiếp sau của kinh tế Nhật Bản hiện đại.
Qúa trình tập trung những nguồn của cải lớn trong tay một nhóm thương nhân, chủ xưởng có thế lực là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy sự xuất hiện của những nhân tố kinh tế tư bản chủ nghĩa trong xã hội phong kiến Nhật Bản. Giới công – thương Nhật Bản, qua quá trình sản xuất, buôn bán đã từng bước tích lũy được nguồn tư bản và từ đó mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực như đóng tàu, khai thác mỏ, vận tải, kinh doanh tiền tệ, ngân hàng… Trường hợp Misui là một ví dụ. Gia đình này vốn làm nghề nấu rượu, sau đó mở thêm hiệu cầm đồ và cho vay lấy lãi. Năm 1673, chuyển về kinh doanh ở Edo rồi trở thành viên chức ngân hàng của Mạc phủ và là đại diện tài chính của nhiều lãnh chúa. Từng bước, họ Mitsui trở thành một trong những tập đoàn tư bản lớn nhất thế giới từ cải cách Minh Trị trở đi. Gia đình Yadanama cũng là một hiện tượng tiêu biểu. Từ năm 1600 cũng xuất phát từ nghề nấu rượu, khi có tên tuổi và vốn liếng, họ kinh doanh thêm vận tải đường biển và đến năm 1690 đã sở hữu hơn 100 chiếc tàu chuyên chở gạo cho các lãnh chúa miền Tây Nhật Bản về Osaka. Từ năm 1656, Yadanama bỏ nghề nấu rượu và chuyển sang kinh doanh tiền tệ. Đến cuối thế kỷ XVII, gia tộc này có quan hệ mật thiết với 332 han và là chủ nợ lớn nhất của Nhật Bản
. Cùng với Mitsui và Yadanama, không thể không nhắc đến dòng họ Sumitomo. Masatomo Sumitomo bắt đầu khởi nghiệp là một cửa hàng bán dược phẩm và sách vào năm 1630 tại Kyoto; sau đó ông thừa kề gia sản lại cho con rể của mình là Tomomochi, người này chính là con trai của Riemon Soga - người có công rất lớn trong việc cải tiến kỹ thuật tinh chiết đồng. Từ thế kỷ XVII gia tộc này đã nhanh chóng phát triển công nghiệp khai thác và tinh luyện đồng. Đặc biệt, dưới thời người kế nhiệm thứ 4, Tomoyoshi (1670-1720) đã phát hiện và khai thác mỏ đồng ở Besshi (Shikoku). Việc chế biến và kinh doanh đồng của Sumitomo thực sự thịnh đạt dưới thời Mạc phủ Tokugawa với nhiều công trường thủ công tập trung lên tới hàng ngàn nhân công. Từ đồng, họ mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác như tài chính, đất đai... Với tiềm lực được tích lũy từ thời Tokugawa, cùng với Mitsui, Sumitomo đã trở thành những Zaibatsu hùng mạnh nhất dưới thời Minh Trị. Không chỉ vậy, họ còn có xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khác. Vì thế, nguồn của cải tập trung trong tay một số dòng họ rất lớn và dần dần hình thành những tập đoàn kinh tế như Mitsui, Sumitomo… Qúa trình tích tũy tư bản ở Nhật Bản đã tập trung trong tay nhiều gia tộc lớn mạnh như vậy. Và hầu hết các gia tộc và doanh thương cỡ lớn này đều là thành viên của các hiệp hội buôn bán (Kabu Nakama).

Cùng với sự phát triển của thương nghiệp và thành thị, thời Tokugawa đã hình thành nên đội ngũ thương nhân giàu có, nắm giữ nhiều huyết mạch kinh tế lớn trên cả nước. Từ những “hào thương buổi đầu” đến các nhà buôn sĩ, nhà buôn nhỡ, nhà buôn lẻ và có cả những nhà buôn “mua đi bán lại” hay “buôn thúng bán bưng”. Thương nhân, từ giai tầng thấp nhất trong tứ dân ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng. Với sự nhanh nhẹn và thức thời của mình, các thương nhân đã trở thành người đại diện cho lãnh chúa trong giao thiệp để kinh doanh với bên ngoài; là người gom hàng cho nông dân; là người bán hàng cho dân thành thị; là chủ nợ của chính quyền, daimyo và các samurai; đôi khi họ còn là những chủ đất lớn. Họ đã liên kết lại dưới các tổ hợp Kabu Nakama (Nakama) để đưa ra những quy định thống nhất, thuận lợi nhất cho việc kinh doanh của mình. Với tư cách là các tổ chức độc quyền trong phân phối hàng hóa, là tiền thân của các Zaibatsu sau này, Nakama đã kích thích thủ công nghiệp và nông nghiệp phát triển qua việc bao mua, đặt hàng sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ. Nếu như năm 1679, Osaka mới có 382 hội buôn khác nhau thì chỉ khoảng 30 năm sau (1711-1715) đã có tới 5.538 hội buôn. Nakama đã khống chế thị trường, tăng nguồn thu cho quốc khố bên cạnh thuế nông nghiệp. Mạc phủ đã tạo điều kiện và dựa vào thế lực này để xây dựng và củng cố chính quyền của mình. Các hội buôn cũng đã làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng những nhu cầu của đời sống thị dân bấy giờ, đồng thời nó đã thúc đẩy quá trình tích tụ tư bản vào một bộ phận thương nhân giàu có, trở thành những nhân tố tiên phong cho sự phát triển kinh tế thời Tokugawa. Đây là giai tầng sẽ đảm đương sứ mệnh thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX.
Thời Tokugawa đã có sự khác biệt trong trao đổi tiền tệ tất yếu sẽ cần đến những nhà buôn chuyên đổi tiền, vốn rất hiểu biết về tỷ giá trong hệ thống "tam hóa" (Sanka)
. Trong số những nhà đổi tiền nổi tiếng có Mitsui Takatoshi (1653-1737), ông vừa bán quần áo vừa mở cửa tiệm đổi tiền ở vùng tam đô (tức ba đô thị lớn Kyoto, Edo, Osaka) với thương hiệu Mitsui Ryogaeten. Ngoài ra, Osaka có Tennoji-ya, Hirano-ya, Konoike, ở Edo có Mitani, Kajima-ya, đều là những cơ sở đổi tiền nổi tiếng. Khi hàng hoá từ tay nhà buôn sĩ ở Osaka qua tay nhà buôn sỉ ở Edo rồi nhà buôn Edo sẽ đem tiền mình nợ đối tác ở Osaka trả gián tiếp qua tiệm đổi tiền Mitsui ở Edo. Việc này được gọi là kawase. Ví dụ nhà buôn sỉ Edo phải trả 100 lạng vàng tiền mua hàng thì anh ta sẽ đưa món tiền đó cho hãng Mitsui ở Edo; và bù lại, xin phát hành một tấm ngân phiếu cùng với tên tuổi người trả tiền cũng như người sẽ nhận tiền. Sau đó, nhà buôn ở Edo sẽ nhờ một người làm nghề văn thư đem xuống Osaka trao cho nhà buôn. Nhà buôn Osaka sẽ đem ngân phiếu này đến hãng Mitsui ở Osaka để nhận số bạc tương đương với 100 lạng vàng kia. Như thế, tiền bạc chỉ lưu động nội trong hai vùng, hoặc Edo hoặc Osaka. Tấm ngân phiếu là phương tiện thanh toán duy nhất mà đôi bên sử dụng. Những người làm nghề đổi tiền sẽ làm giàu bằng cách thu phí từ những dịch vụ trao đổi như vậy
. Trong hoàn cảnh đó các ngân hàng sơ khai với chức năng chính là đổi tiền đã đi vào hoạt động, thâu tóm và điều tiết toàn bộ hoạt động trao đổi tiền tệ trên khắp cả nước. Mặc dù đã được sử dụng rộng rãi nhưng việc sử dụng tiền tệ thời Tokugawa chưa thực sự thống nhất trên toàn quốc; nhờ vậy, những doanh thương làm nghề đổi tiền thông qua ngân phiếu giàu lên nhanh chóng. Nhờ vậy, quá trình tích lũy vốn, một lần nữa, tiếp tục được đẩy mạnh.
2. Qúa trình tích lũy nhân công

Vào giai đoạn đầu của thời kỳ Tokugawa, nông dân sản xuất chủ yếu để tiêu dùng cho gia đình. Tuy nhiên, từ giữa thời Tokugawa trở đi, năng suất lao động đã tăng lên và sản lượng dư thừa trong nông nghiệp đã được tạo ra. Người nông dân bắt đầu bán gạo và các loại cây trồng khác cho thị trường thường được tích hợp trên phạm vi quốc gia. Diện tích và sản lượng cây lương thực tăng và nền nông nghiệp vì mục đích thương mại bắt đầu hình thành. Về vấn đề này, một số nhà nghiên cứu đã đưa ra các giả thuyết để giải thích về quá trình công nghiệp hoá nông thôn từ sự tương tác độc đáo giữa ba yếu tố là nông nghiệp, dân số và thương mại. Trên cơ sở đó, F.F. Mendels và P. Deyon cho rằng việc xác định quá trình công nghiệp hoá như là một hiện tượng có thể được xem xét với sự xuất hiện bởi ba điều kiện: (1) Là một hoạt động sản xuất để bán ra thị trường chứ không phải để tiêu dùng tại nhà; (2) Nó được thực hiện bởi những người nông dân ở một vùng nông thôn nghèo và sản xuất nhỏ; (3) Nằm gần khu vực nông nghiệp thương mại với quy mô trang trại lớn và năng suất cao. Theo quan điểm này, quá trình công nghiệp hóa hóa bắt đầu như là một công việc phụ ở các làng xã, nơi năng suất nông nghiệp thấp. Họ có thể bán vải và hàng may mặc cho những ngôi làng giàu có gần đó nơi có năng suất nông nghiệp cao. Đây là một loại phân công lao động trong một khu vực địa lý nhỏ. Các làng có đất đai màu mỡ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp và các làng có đất sản xuất kém phì nhiêu sẽ trao đổi sản phẩm thủ công nghiệp với nhau. Họ đôi khi cũng bán sản phẩm của họ cho các thị trường rộng lớn hơn bên ngoài
… Nếu xét ở những quan điểm này, thì thời Tokugawa trong những thập niên cuối cùng đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa nguyên thủy (Proto-Industrial). Nền công nghiệp hóa nguyên thủy tất yếu sẽ từng bước cấu thành hai tác nhân chính là những người nắm tư liệu sản xuất sẽ bỏ tiền ra mua sức lao động của những người bị mất tư liệu sản xuất.
Nông nghiệp Nhật Bản cuối thời Tokugawa, từ một nền kinh tế vốn lấy gạo làm thước đo và đơn vị đánh giá sự phát triển đã từng bước bị tiền tệ hóa, thị trường hóa một cách nhanh chóng. Nông dân (chiếm hơn 80%), thành phần đông đảo nhất ở Nhật Bản lúc bấy giờ từng bước bị phân hóa; bên cạnh sự giàu có của tầng lớp thương nhân. Chủ và thợ, thười thuê, kẻ mướn trở thành những khái niệm phổ biến trong phương thức kinh doanh mới, một lần nữa chứng tỏ những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đang thai nghén một cách mạnh mẽ ở Nhật Bản.

Sự xuất hiện của các công trường thủ công phân tán ở cả nông thôn và thành thị ngày càng trở nên phổ biến. Kiêm nghiệp có thể coi là hiện tượng phổ biến trong nông thôn thời kỳ này. Những gia đình làm nghề nông đồng thời có thể trở thành cơ sở của các công trường thủ công phân tán, vừa nhằm tận dụng thời gian lúc nông nhàn và tăng thêm thu nhập. Nông dân thường nhận nguyên liệu từ những chủ kinh doanh, sản xuất tại nhà và giao hàng cho chủ theo định kỳ. Sản phẩm của họ làm ra đều thuộc về chủ. Cũng có nhiều nơi, trên thực tế người nông dân lĩnh lương tiền trực tiếp từ nhà buôn. Đây là sự chuẩn bị lực lượng nhân công và cung cấp nguyên liệu cho các công trường thủ công của giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa trong cách mạng tư sản. 
Ở miền Trung Nhật Bản trên đảo Honshu trong các ngành tơ, lụa, kéo sợi, dệt vải, thủ công nghiệp tại gia phát triển nhanh chóng. Mỗi khu vực trong nước chuyên môn sản xuất một mặt hàng nào đấy. Sự tiêu thụ ngày càng tăng về vải lụa vào nửa đầu thế kỷ XVIII cho phép xuất hiện nhiều công trường thủ công dệt. Ở miền Nam trong han Satsuma ngành sản xuất tơ lụa có nhiều xí nghiệp thuê từ 20 đến 30 công nhân trở lên. Vào nửa sau thế kỷ XVIII công trường thủ công sản xuất lụa vải xuất hiện ở nhiều han, có đến 100 công trường do Mạc phủ trực tiếp quản lý. Ở Tokyo năm 1850 có công trường có từ 10 đến 20 máy dệt. Trong những năm 1850 - 1860 đã xuất hiện công nghiệp luyện thép và những công xưởng đóng tàu ở các công quốc phía Tây Nam. Sự phát đạt của các công trường thủ công song hành với đó là hiện tượng sử dụng lao động làm thuê ngày càng phổ biến đã làm cho bức tranh của nền kinh tế phong kiến Nhật Bản bộc lộ nhiều yếu tố phi truyền thống. Những người nông dân không chỉ biết đến cuộc sống tự cung tự cấp như trước kia mà đã biết đem những sản phẩm của mình bán ra thị trường, kiêm nghiệp thêm nhiều ngành thủ công và trở thành các công trường thủ công phân tán – một hiện tượng phổ biến ở Nhật Bản thời Tokugawa. 
Bên cạnh cách thức tổ chức theo quy mô nhỏ, kiểu hộ gia đình trong giai đoạn đầu, kinh tế nông nghiệp Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, đã bắt đầu hình thành nên hệ thống các trang trại, nông trang rộng lớn giống như một số quốc gia phương Tây trước cách mạng tư sản (Anh, Mỹ, Đức...). Thành phần kinh tế mới này đòi hỏi một lực lượng lớn nhân công tham gia sản xuất. Trên cơ sở đó, một hiện tượng mới ở nông thôn là sự xuất hiện chế độ làm thuê theo năm, thuê theo tháng và thuê theo công nhật. Nhiều người không có ruộng đất đã đi làm thuê cho các trang trại. Hiện tượng làm thuê đã xuất hiện trong nông nghiệp. Họ hàng, con cái của họ lại có khuynh hướng bỏ nông thôn ra thành phố vì họ cho rằng ở thành phố dễ tìm công ăn việc làm hơn. Lối sống cũ trong các lãnh địa đã hoàn toàn thay đổi. “Trong hầu hết các làng, những nơi làm ăn phồn thịnh, người nông dân không chỉ bận về công việc cày cấy mà còn bận bịu cả với các hoạt động mua và bán”
. 
Mặc dù nền nông nghiệp thời Tokugawa đã tạo nên một khối lượng hàng hoá tuy không đến mức khổng lồ như các nền sản xuất hiện đại tạo ra nhưng cũng đủ lớn, có chất lượng cao và đa dạng về chủng loại không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác. Song vào những thập niên đầu thế kỷ XIX khi thời tiết bất thường, mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên. Nông dân đã bỏ làng, bỏ ruộng đất để vào thành thị kiếm sống. Tình trạng mua bán, bao chiếm, tước đoạt ruộng đất trong nông thôn diễn ra ngày càng trầm trọng. Đồng thời với việc thực hiện chính sách “quy nông”
, Mạc phủ còn ban bố lệnh cấm mua bán ruộng đất, cấm phân chia, thế chấp, cầm cố hay bỏ hoang ruộng đất. Từ cuối thế kỷ XVIII các không gian canh tác mới không được mở rộng, tỷ lệ người không có đất trồng trọt ngày càng nhiều. Một số hộ nông dân giàu lên nhờ buôn bán và làm nghề thủ công, đứng ra kinh doanh độc lập và trở thành những địa chủ mới; một số khác không có đất (con thứ, con gái) hoặc bị mất đất, bị bần cùng hóa đã trở thành tá điền làm thuê. Vào năm 1827, tại một số địa phương, có đến 40% nông dân nghèo đã bị mất đất canh tác và trở thành tá điền cho các địa chủ mới
. Do bị mất đất và bị bần cùng hóa, một bộ phận đông đảo nông dân đã bị đẩy ra khỏi ruộng đất và nông thôn. Không còn con đường nào khác, để tồn tại, họ đã tham gia vào các hoạt động kinh tế công thương nghiệp - đây chính là sự chuẩn bị về nguồn nhân lực cho các công trường thủ công quy mô về sau
. 
Tình trạng này, khiến người nông dân rời bỏ ruộng đất, tham gia vào các hoạt động thủ công nghiệp hoặc trước sự hấp dẫn của sản xuất phi nông nghiệp và quan hệ tiền tệ họ đã rời bỏ làng quê lên thành phố kiếm công ăn việc làm. Những đối tượng này sẽ là nguồn lao động cho các công trường thủ công giai đoạn cuối thời Tokugawa và đầu thời Minh Trị. Rõ ràng, kinh tế Nhật Bản đã ở trong nền sản xuất hàng hoá như hầu hết các nước Tây Âu đã trải qua trước cách mạng tư sản, chính sự tác động tự phát của quy luật giá trị đã làm phân hoá những người sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó, một số viên chức trong thôn có thế lực đã tự mình tiếp tục việc canh tác và có trong tay một số của cải. Họ mới nhân đó nhận ruộng đất mà dân nghèo đem tới cầm cố rồi cho người khác mướn để trồng trọt. Từ đó xuất hiện một bộ phận địa chủ mới sở hữu ruộng đất trong và ngoài thôn từ ruộng đất của những nông dân đem đi cầm để mất trắng vì không đủ sức chuộc lại. Những địa chủ mới đem ruộng đó cho tá điền mướn để canh tác và thu tiền thuê mướn đất từ những người này. Dần dần những địa chủ mới sẽ đóng thêm vai trò là người đảm trách việc sản xuất nông phẩm ở thôn quê. Sau một thời gian phát triển trong chiều hướng đó, họ trở thành những phú nông
. Nông dân mất hết ruộng vườn chỉ còn hai cách: một là đi làm tá điền, hai là đi làm thuê cuối những vụ mùa hoặc làm công nhật và kết quả là họ đều bị lôi cuốn vào trong vòng xoay của kinh tế tiền tệ
. 
Như vậy, độc quyền chiếm hữu đất đai của lãnh chúa, quý tộc bị phá vỡ ở một mức độ đáng kể để xuất hiện thêm một bộ phận mới trong đẳng cấp thương nhân cũng có được quyền này. Bên cạnh những lãnh chúa phong kiến truyền thống đã xuất hiện giai cấp địa chủ mới gồm phú nông và các nhà buôn cho vay nặng lãi ở nông thôn. Một số người nắm được tư liệu sản xuất giàu lên nhanh chóng, họ đầu tư mở rộng sản xuất, thuê mướn nhân công và từng bước trở thành ông chủ tư bản. Những người khác không gặp may mắn bị vỡ nợ, phá sản trở thành lao động làm thuê
. Đây chính là điều kiện căn bản thứ hai của quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy ở Nhật Bản. 
3. Vai trò của quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy ở Nhật Bản thời Tokugawa
Đặc trưng của kinh tế hàng hóa Nhật Bản thời Tokugawa đã tạo ra nhiều mặt hàng thủ công đẹp, tinh xảo và có chất lượng không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn được bạn hàng các nước khác ưa chuộng nên đã trở thành những mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Tơ lụa của Nishijin và gốm sứ Hizen là những sản phẩm quen thuộc trên các thương thuyền Nhật Bản đến với các nước cũng như trên những thuyền buôn nước ngoài. Cho đến sau khi Nhật Bản tiến hành mở cửa với thế giới bên ngoài thì những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản vẫn là tơ lụa, bông, trà
... Chính những sản phẩm này đã “góp phần tạo nên nguồn vốn quan trọng cho sự phát triển một số ngành công nghiệp trong nước trên cơ sở đẩy nhanh việc tiếp thu những thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến từ bên ngoài”
. Đặc biệt, thủ công nghiệp Nhật Bản thời kỳ Tokugawa đã có sự chuẩn bị những cơ sở cần thiết cho công cuộc hiện đại hóa thời Minh Trị khi xác lập sự tồn tại của các công trường thủ công - nơi sự phân công lao động và chuyên môn hóa đã diễn ra phổ biến. Cũng giống như các quốc gia Tây Âu cuối thời kỳ trung đại hai loại hình chủ của công trường thủ công là dạng tập trung và dạng phân tán đều đã có mặt ở Nhật Bản. Công trường thủ công ra đời và dần thay thế cho hệ thống phường hội (za) ở Nhật Bản. Nếu không có quá trình chuẩn bị này thì tuyệt nhiên vào các thời kỳ sau Nhật Bản sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi lên sản xuất cơ khí. Như vậy, thủ công nghiệp nói riêng và kinh tế thời Tokugawa nói chung đã chuẩn bị cơ sở cần thiết cho việc hiện đại hóa kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các giai đoạn sau. Bởi vậy, Michio Morishima đã nhận định: sở dĩ chính quyền Minh Trị đã thành công một cách khá dễ dàng trong việc công nghiệp hóa đất nước một phần là do Mạc phủ đã có những xưởng sản xuất thuốc nổ, các xưởng đóng tàu và những nhà máy theo kiểu phương Tây vào những năm cuối thời kỳ Tokugawa, và những nhà máy theo kiểu phương Tây này đã phát triển được là nhờ các kỹ nghệ thủ công được gìn giữ suốt thời kỳ Tokugawa
.

Ảnh hưởng của việc thương mại hoá đối với nền sản xuất nông nghiệp càng trở nên mạnh mẽ hơn vào khoảng thời gian cuối của thời kỳ Tokugawa. Điều đó đã làm xói mòn cơ sở của nền sản xuất tự nhiên vốn có của chế độ phong kiến. Còn đối với hoạt động sản xuất thủ công nghiệp thì việc áp dụng các thành tựu khoa học tiến bộ của phương Tây vào các ngành khai mỏ, luyện kim, đóng tàu… đã tạo điều kiện cho nhiều ngành từ chỗ sản xuất thủ công truyền thống đã hình thành những công xưởng tiên tiến, với trang thiết bị, máy móc hiện đại. Tuy điều này chỉ diễn ra vào thập niên cuối cùng của thời kỳ Tokugawa và cũng chỉ ở một số ngành nhất định song nó cũng thể hiện sự thức tỉnh của người dân Nhật Bản trước những tiến bộ sản xuất của thời đại. Nhờ đó, nó tạo bước đệm quan trọng cho quá trình hiện đại hoá đất nước sau này
.
Việc khẳng định sức mạnh của đẳng cấp thương nhân thông qua các hội buôn cũng đã làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng những nhu cầu của đời sống thị dân bấy giờ, đồng thời nó đã thúc đẩy quá trình tích tụ tư bản vào một bộ phận thương nhân giàu có, trở thành những nhân tố tiên phong cho cải cách Minh Trị sau này. Đây là giai tầng sẽ đảm đương sứ mệnh thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX. Khi nghiên cứu về nội thương thời Mạc phủ Tokugawa, không thể không nhắc đến hoạt động và vai trò của các Nakama đối với tiến trình phát triển của lịch sử Nhật Bản. “Khi cải cách Minh Trị diễn ra, chính các thương nhân giàu có là những người ủng hộ mạnh mẽ việc lật đổ chế độ Mạc phủ và đóng góp tới 40% cơ sở doanh nghiệp và 25% tổng số thuế thu nhập trong công cuộc xây dựng nhà nước tư bản hiện địa đầu tiên ở châu Á”
.
Việc tập trung một khối lượng hàng hoá vào các đô thị và sự tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động trao đổi mua bán đã tạo môi trường thuận lợi cho thị trường tiền tệ ra đời. Cùng với nó là những nền tảng bước đầu của hoạt động tín dụng, tài chính ngân hàng đã manh nha xuất hiện ở những thành thị lớn như Osaka, Edo, Kyoto... Thêm vào đó, việc tập trung đông đảo các thành phần dân cư vào thành thị đã đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và năng lực tiêu dùng của thị trường nội địa. Trên cơ sở đó, thành thị Nhật Bản “không chỉ đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển chung của nền kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra một thị trường kinh tế thống nhất ở Nhật Bản”
.
Chủ các công trường thủ công là hiện thân của các nhà tư bản buổi đầu có thế lực, họ đã mua lại của chính quyền các nhà máy hiện đại dưới thời Minh Trị và trở thành những nhà tư bản lớn, trung thành và luôn ủng hộ chính quyền để có được sự bảo trợ trong kinh doanh. Cùng với các chủ xưởng, thương nhân cũng áp dụng hình thức bao mua này để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường đúng về quy cách và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Từ đó, các khu vực sản xuất thủ công luôn có liên hệ chặt chẽ với những trung tâm kinh tế lớn, điển hình là Osaka. Một mạng lưới liên kết kinh tế từ nông thôn đến các thành thị trong quan hệ vừa tương hỗ vừa phụ thuộc lẫn nhau với sự phát triển của hoạt động thương mại hoá. Từ các cơ sở sản xuất, công xưởng thủ công đó đã sản sinh ra những nhà tư bản khi họ mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khác như vận tải, thương mại, ngân hàng. Điển hình là trường hợp của Mitsui, Yamanaga, Sumitomo… Điều này đã tạo nên năng lực tập trung cho quá trình tích luỹ tư bản, từng bước phá vỡ trật tự kinh tế vốn có, đồng thời làm thay đổi cơ cấu xã hội đương thời. Nó không chỉ mang lại bước phát triển mới cho nhiều ngành thủ công của Nhật Bản mà còn đưa một số ngành thoát khỏi tình trạng sản xuất thủ công truyền thống trở thành những ngành công nghiệp với quá trình ứng dụng trình độ khoa học, kỹ thuật của phương Tây
. 
Từ các điều kiện trên đây, có thể thấy, trải qua hơn 268 năm dưới sự cai trị của Mạc phủ Tokugawa, nền kinh tế Nhật Bản đã đạt được một số thành tựu hết sức quan trọng trong việc tạo dựng nền nông nghiệp phát triển cả về diện tích và năng suất; bước đầu hình thành một thị trường quốc gia thống nhất nhờ hiệu ứng tích cực của đóng cửa; sự phát triển vượt bậc của thương mại so với các thế kỷ trước, nền tài chính hình thành với việc sử dụng rộng rãi tiền tệ đưa đến sự ra đời tầng lớp thương gia giàu có, tân thời…. Trên nền tảng ấy, đã xuất hiện đội ngũ doanh thương giàu có với vốn, tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt cần mua sức lao động của người khác để làm tăng thêm giá trị đã có; đối tượng còn lại là những người lao động tự do,những người sẵn sàng bán sức lao động của bản thân mình cho nhà tư bản. Với việc chia thị trường hàng hoá thành hai cực như vậy đã chứng tỏ những điều kiện cơ bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được tạo ra và trở thành nhân tố không thể thiếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước vào thời Minh Trị.
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